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Tóm tắt: Hải sản là nguồn thực phẩm quan trọng toàn cầu. Cho nên hầu hết các 

quốc gia đều quan tâm đến nguồn gốc, mức độ an toàn thực phẩm hải sản và ảnh 

hưởng của nuôi hải sản đến môi trường biển và đại dương. Những yêu cầu gắt 

gao về truy xét nguồn gốc, các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn của 

vùng nuôi hải sản đã được áp chế với sản phẩm hải sản thương mại. Cùng với 

các lĩnh vực kinh tế khác, nuôi hải sản tại Việt Nam đã và đang thu được nhiều 

thắng lợi trong khoảng 3 thập kỷ qua. Tuy nhiên, hầu hết hoạt động nuôi hải sản 

được diễn ra ở vùng ven bờ, vũng vịnh kín và phát triển ngày càng tăng cao, nên 

các nguy cơ ô nhiễm môi trường vùng nuôi, bệnh dịch có thể gây ảnh hưởng đến 

môi trường biển cũng như sức khỏe con người khi vật nuôi bị nhiễm bệnh, đặc 

biệt là nhiễm bệnh do vi sinh vật kháng thuốc kháng sinh. Vì vậy, báo cáo này 

tổng quan những mầm bệnh chính có thể là tác nhân gây bệnh chủ yếu cho hải 

sản, đặc biệt hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, cá chim trắng vây vàng, 

hai mảnh vỏ đang được nuôi trồng chính yếu ở Việt Nam, phân tích nguyên 

nhân và đưa ra những thảo luận về cách phòng ngừa bệnh cho hải sản. 

Từ khóa: Vi sinh vật, tác nhân gây bệnh, cá chim, tôm hùm, hàu. 

1. MỞ ĐẦU 

 Thủy sản là nguồn thực phẩm quan trọng, cung cấp protein cho hàng tỷ 

người trên thế giới. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp 

quốc [1], tổng sản lượng thủy sản toàn cầu năm 2022 đạt mức kỷ lục 

223,2 triệu tấn, tăng 4,4 % so với năm 2020. Trong đó, sản lượng nuôi 

trồng thủy sản đã vượt sản lượng khai thác tự nhiên. Các số liệu cho thấy, 

sản lượng khai thác đạt 92,2 triệu tấn, giảm 1 % so với năm trước đó, 

trong khi sản lượng nuôi trồng đạt 130,9 triệu tấn, tăng 4 %. Trung Quốc 

tiếp tục dẫn đầu với tổng sản lượng 65,9 triệu tấn, chiếm 36 % sản lượng 

toàn cầu, theo sau là Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. 
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 Tại Việt Nam, năm 2023, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 9,32 triệu 

tấn, tăng 2 % so với năm 2022, trong đó, sản lượng khai thác đạt 3,81 

triệu tấn, và sản lượng nuôi trồng đạt hơn 5,50 triệu tấn (Hình 1). Sự phát 

triển nhanh chóng của ngành nuôi trồng thủy sản đem lại nhiều cơ hội 

kinh tế và có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực toàn 

cầu [2, 3]. Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt 

là vấn đề dịch bệnh và an toàn thực phẩm. 

 
Hình 1. Biến động sản lượng thủy sản ở Việt Nam  

(Từ dữ liệu của Niên giám thống kê 2024, https://www.gso.gov.vn/) 

 Trong bối cảnh đó, vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong nuôi hải 

sản, ảnh hưởng đến chất lượng nước [4], dinh dưỡng, hệ sinh thái ao nuôi 

và cả đối tượng thủy sản nuôi [5]. Các vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, vi 

rút, nấm, tảo vi sinh và các loài nguyên sinh động vật. Chúng có thể đem 

lại lợi ích hoặc gây hại đối với quá trình nuôi trồng hải sản. Những vi sinh 

vật có lợi giúp phân hủy chất hữu cơ, làm sạch môi trường nước, cung cấp 

dưỡng chất và tăng cường sức khỏe cho vật nuôi [6]. Tuy nhiên, những 

loài vi sinh vật gây hại lại là nguyên nhân chính dẫn đến các dịch bệnh 

nguy hiểm [7], gây thiệt hại lớn cho ngành nuôi trồng hải sản. 

 Tại Việt Nam, dịch bệnh trong nuôi hải sản đã gây thiệt hại nghiêm 

trọng, đặc biệt là khu vực miền Trung. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, chỉ riêng trong năm 2022, tổng diện tích nuôi tôm bị 

thiệt hại là trên 23,4 nghìn ha tăng 15 % so với năm 2021, với các bệnh 
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phổ biến như hoại tử gan tuỵ cấp tính, bệnh đốm trắng (WSD), bệnh hoại 

tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (IHHND), bệnh do vi bào tử 

trùng (EHP), hội chứng phân trắng (https://www.mard.gov.vn/Pages/ 

nganh-tom-dang-doi-dien-cung-luc-nhieu-loai-dich-benh.aspx). Trong khi 

đó, nuôi tôm hùm lồng tại Khánh Hòa và Phú Yên bị thiệt hại nghiêm 

trọng do dịch bệnh sữa và hoại tử gan tụy cấp, khiến tỷ lệ chết có thể là 

60-70 % ở một số vùng nuôi trọng điểm, gây thiệt hại hàng tỷ đồng 

(https://tongcucthuysan.gov.vn/). Cùng với đó, các hộ nuôi cá biển như cá 

bớp, cá chim trắng miền Trung cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh vi 

khuẩn Vibrio và ký sinh trùng, làm giảm tốc độ tăng trưởng và gia tăng tỷ 

lệ tử vong (https://nongnghiep.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-ca-bop-chet-o-

cam-ranh-d305014.html). Những tổn thất này không chỉ ảnh hưởng đến 

sản lượng mà còn tác động lớn đến sinh kế của người nuôi trồng thủy sản 

và an ninh lương thực khu vực [2]. Việc sử dụng các biện pháp an toàn 

sinh học có thể giúp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trong nuôi hải sản               

[5, 8]. 

 Bài báo này nhằm đánh giá những tác động của vi sinh vật, chủ yếu là 

vi khuẩn, đến hoạt động nuôi trồng hải sản, bao gồm đối tượng nuôi và 

môi trường, từ đó, đề xuất định hướng ứng dụng vi sinh vật trong nuôi 

biển nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực 

tới môi trường. 

2. MỘT SỐ VI KHUẨN ĐỘC HẠI ĐIỂN HÌNH TRONG NUÔI 

TRỒNG HẢI SẢN 

 Vi khuẩn Vibrio spp. là nhóm vi khuẩn nội tại trong môi trường biển. 

Vibrio spp. sống rất phổ biến ở môi trường cửa sông và biển, một số 

chủng trong nhóm này là tác nhân gây bệnh. Chúng đặc biệt phổ biến ở 

vùng biển nhiệt đới, vùng biển ôn đới trong những tháng mùa hè [3]. 

Thông thường, V. vulnificus và V. parahemolyticus có liên quan đến bệnh 

Vibrio ở người và bệnh thường xảy ra do ăn phải cá hoặc các sản phẩm từ 

cá chưa được xử lý nhiệt (Bảng 1) [9]. Những vi khuẩn này có thể gây 

viêm dạ dày ruột và nhiễm trùng máu (nguyên phát) ở người và là mối 

quan tâm đặc biệt vì khả năng tử vong cao ở bệnh nhân suy giảm miễn 

https://www.mard.gov.vn/Pages/
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dịch [9]. V. parahaemolyticus phổ biến nhất, là Vibrio không gây bệnh tả. 

Ở Nhật Bản, nó là nguyên nhân của hơn một phần tư tổng số thực phẩm 

có mầm bệnh. Ở Ấn Độ, V. parahaemolyticus được phân lập ở 3,5-23,9 % 

bệnh nhân bị tiêu chảy trong các đợt bùng phát có liên quan đến việc tiêu 

thụ hải sản. V. parahaemolyticus thường được phát hiện ở vùng nhiệt đới 

và cận nhiệt đới, sinh tăng trưởng ở nhiệt độ trên 15 °C. Nó đã được phân 

lập từ các vùng ven Biển Bắc và biển Baltic của Đức, 77 % hàu từ Brazil 

và 25 % tôm đông lạnh bóc vỏ đã bị nhiễm bẩn [16]. Độ mặn và nhiệt độ 

có thể ảnh hưởng đến sự phổ biến của Vibrio spp. trong cá và môi trường 

nước. Vi khuẩn này thường được tìm thấy nhiều hơn trong nước ấm và 

nước có độ mặn thấp hơn [10]. Tỷ lệ nhiễm V. vulnificus là 37 % sau khi 

xét nghiệm 242 mẫu cá thuộc 28 loài cá trong nghiên cứu được thực hiện 

ở Mexico. Hơn nữa, sự gia tăng tỷ lệ nhiễm V. vulnificus lên đến 69 % 

được ghi nhận trong suốt mùa hè [11]. Tóm lại, Vibrio spp. phân bố rộng 

rãi trong môi trường biển và được tìm thấy ở cả thủy sản nước ngọt. 

Những vi khuẩn này có thể gây ô nhiễm cho thủy sản nuôi và các sản 

phẩm thủy sản trong quá trình xử lý không đúng cách, vận chuyển trong 

thời gian dài, ô nhiễm chéo từ nguyên liệu thô. Vibrio spp. có thể sinh sôi 

nảy nở trong thực phẩm, và trong sản phẩm cuối cùng có thể tăng đến 

mức có thể gây nguy cơ sức khỏe cho người tiêu dùng [12]. 

Bảng 1. Một số tác nhân gây bệnh cho động vật thủy sản 

Tên vi sinh vật/  

nhóm vi sinh vật 

Vật chủ/Vùng địa lý/  

biểu hiện 

Tài liệu 

tham khảo 

V. parahaemolyticus Nhiễm trùng máu ở cá hồi “sâu đỏ” ở 

cá chình (bệnh do vi khuẩn Vibrio ở 

nước lạnh ở cá), bệnh Vibrio cho cá 

chình ở vùng nước ấm châu Âu 

[9] 

V. parahaemolyticus Với động vật có vỏ thân mềm, cá Việt 

Nam, Malaysia và Indonesia 

[13] 

V. vulnificus, 

V. parahaemolyticus 

Da, mang, đường ruột cá, động vật hai 

mảnh vỏ, có mặt cả trong nước, trầm 

tích vùng nuôi 

[14] 
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Tên vi sinh vật/  

nhóm vi sinh vật 

Vật chủ/Vùng địa lý/  

biểu hiện 

Tài liệu 

tham khảo 

V. parahaemolyticus, 

V. cholerae  

Thường được tìm thấy nhiều nhất 

trong cá biển; tuy nhiên, những mầm 

bệnh này cũng được quan sát thấy ở cá 

nước ngọt, cá da trơn và cá rô phi đỏ 

tại Malaysia 

[15] 

 V. hollisae,  

V. alginolyticus,  

V. fluvalis và V.minicus 

Được báo cáo là tác nhân ít nghiêm 

trọng hơn nhưng lại được tìm thấy 

trong nhiều trường hợp được phát hiện 

[16, 17] 

V. harveyi, V. tubiashii, 

Tenacibaculum litopenaei, 

Tenacibaculum sp. và 

Cytophaga sp. 

Được cho là nguyên nhân gây bệnh tụt 

vảy và hoại tử cơ ở cá chẽm nuôi 

(Lates calcarifer) tại Việt Nam  

[18] 

V. parahaemolyticus Gây bệnh cho tôm nuôi ở đồng bằng 

sông Cửu Long  

[19] 

Aeromonas hydrophila, 

Edwardsiella ictaluri, nấm 

Fusarium sp., Aspergillus 

sp. 

Gây bệnh phồng bong bóng cá, nấm 

được đánh giá liên quan đến bệnh 

phồng bong bóng cá, lở loét ở cá tra ở 

các trang trại đồng bằng sông Cửu Long  

[20] 

Aeromona veronii Là loài gây bệnh và có lẽ đã góp phần 

gây ra hiện tượng cá da trơn chết hàng 

loạt ở Việt Nam. A. veronii cũng có 

biểu hiện kháng 4 loại kháng sinh phổ 

biến là amoxicillin, bicozamycin, 

lincomycin và vancomycin  

[21] 

V. alginolyticus chiếm ưu 

thế; loài gây bệnh                     

V. harveyi, V. splendidus  

Là những vi khuẩn có mật độ cao nhất 

trong hải sản hai mảnh vỏ cả ở môi 

trường nuôi tự nhiên và các sản phẩm 

sơ chế, nguyên nhân gây ngộ độc thực 

phẩm liên quan đến hải sản hai mảnh vỏ 

[22] 

 

 

 

 

Vibrio, Photobacterium Sự bùng phát hội chứng tôm chết sớm 

đối với sản xuất tôm các nước Đông 

Nam Á 

[23] 
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3. MỘT SỐ VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO CÁ CHIM 

 Cá chim trắng vây vàng (Trachinotus blochii) là loài cá ăn thịt được 

nuôi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc nuôi cá với mật độ cao 

và tập trung có thể dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh, gây thiệt hại kinh tế 

nghiêm trọng [24]. Yan và cs. [25] đã phân lập mầm bệnh từ 64 trường 

hợp lâm sàng của mẫu cá thu tại lồng nuôi biển và trong ao cho thấy 

Nocardia seriolae là mầm bệnh ưu thế, chiếm 26 %, tiếp theo là 

Lactococcus garvieae với 13 %; Trichodina spp. là loài ký sinh phổ biến 

nhất trong các lồng nuôi biển và ao, chiếm 21 %, trong khi Neobenedenia 

spp. là mầm bệnh ký sinh chính trong lồng nuôi biển với tỷ lệ 16 %. 

Thêm vào đó, kết quả xét nghiệm về tính nhạy cảm của N. seriolae với 

kháng sinh và khả năng gây bệnh của vi khuẩn này đối với ở cá chim vây 

vàng cho thấy tất cả các chủng đều nhạy cảm với doxycycline, 

oxytetracycline, florfenicol và erythromycin nhưng lại kháng amoxicillin 

và ampicillin và với liều tiêm 0,1 mL dung dịch chứa 10
7
 cfu vi khuẩn 

N. seriolae vào màng bụng mỗi cá thể cá đã gây tử vong 40-90 %, trong 

đó chủng P2 biểu hiện mức độ độc lực cao nhất [25]. Điều này đã gợi ý 

để giảm thiểu sự bùng phát dịch bệnh ở cá, cần phát triển các phương 

pháp điều trị và phòng ngừa hiệu quả [25]. Ở Việt Nam, cá chim 

(Trachinotus blochii) được nuôi từ năm 2009 và trở thành đối tượng nuôi 

kinh tế với tốc độ phát triển nhanh và cũng đã xảy ra bệnh dịch tại Khánh 

Hòa [26] và xác định được tác nhân chính đó là vi khuẩn Nocardia và vi 

khuẩn Vibrio qua phương pháp nuôi cấy thông thường, sau đó xác định 

bằng phân tích di truyền [27]. Năm loài vi khuẩn, Streptococcus spp., 

Escherichia coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp. và Vibrio spp., được 

xác định từ 50 cá chim trắng vây vàng bị bệnh (Malaysia) [28], trong đó 

hơn 80 % các chủng vi khuẩn phân lập nhạy cảm với 11 loại kháng sinh 

(tetracycline, nitrofurantoin, florfenicol, chloramphenicol, 

oxytetracycline, axit nalidixic, doxycycline, furazolidone, flumequine, 

fosfomycin và axit oxolinic) trong tổng số 21 loại kháng sinh thử nghiệm 

và tất cả các chủng vi khuẩn này kháng lại thủy ngân và chromium. Điều 

này cho thấy các mẫu cá có nguy cơ phơi nhiễm cao với các loại kháng 
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sinh được thử nghiệm và florfenicol được đề xuất sử dụng để chữa bệnh 

cho cá chim trắng vây vàng [28]. 

4. MỘT SỐ VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO TÔM HÙM 

 Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy các tác nhân gây bệnh chính ở tôm 

hùm gồm hai loại vi khuẩn Aeremonas hydrophyla và Proteus rettgeri, 

hai loại nấm Fusarium solari và Lagenidium sp. và ký sinh trùng Baranus 

spp., Zoothariniu và Vortiella [29]. Một số vi sinh vật gây bệnh trên tôm 

hùm được tổng hợp tại Bảng 2. 

Bảng 2. Tổng hợp một số vi sinh vật gây bệnh trên tôm hùm 

Vi sinh vật Vật chủ Tác động đến vật chủ 
Tài liệu 

tham khảo 

Virus PaV1 Virus -

PaV1  

Panulirus 

argus. 

Gây chết hàng loạt. [30] 

Bệnh đốm trắng do 

virus (white spot 

syndrome virus) 

 

Qua tôm làm 

thức ăn cho tôm 

hùm. 

Tôm hùm lờ đờ bỏ ăn và 

có dấu hiệu bệnh. Tôm 

hùm có thể sống sót ít 

nhất 70 ngày khi virus tấn 

công nhưng nó không 

được đánh giá là tác nhân 

gây bệnh lây nhiễm virus, 

tuy nhiên tất cả cá thể 

được gây nhiễm virus đều 

chết sau 160 ngày bị gây 

nhiễm. 

[30] 

Gaffkemia bệnh đỏ 

đuôi, bệnh nghiêm 

trọng ở tôm hùm do 

vi khuẩn Aerococcus 

viridans 

Homarus 

americanus,   

H. gammarus. 

Các đợt bùng 

phát thường 

xảy ra ở các cơ 

sở nuôi lồng 

kín; nó không 

phổ biến ở các 

Mầm bệnh có thể lây lan 

qua quá trình vận chuyển 

và lưu giữ và bảo quản 

tôm hùm. Tôm bệnh có 

bộ vỏ ngoài đổi màu đỏ, 

hôn mê, tan máu màu 

hồng và rối loạn đông 

máu. Vi khuẩn này nhạy 

cảm với 10 trong số 13 

[30] 
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quần thể tôm 

hùm tự nhiên. 

loại kháng sinh được thử 

nghiệm. 

Fusarium solani P. cygnus ngoài 

khơi Tây Úc.  

Nấm được phân lập từ tôm 

hùm và từ các mẫu nước 

biển ở những khu vực có 

tôm hùm bị bệnh. Các yếu 

tố môi trường được cho là 

đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho sự bùng phát của nấm. 

[31] 

Vibrio vulnificus,    V. 

parahaemolyticus, V. 

alginolyticus,  

P. argus, P. 

homarus, P. 

argus, P. 

laevicauda. 

Bệnh Vibrio, tuy nhiên 

Shewanella spp. và 

Aeromonas hydrophila 

cũng đã được phân lập từ 

các tổn thương. 

[32] 

[33] 

 

Leucothrix mucor  Rất phổ biến 

trong các hệ 

thống nước 

biển. 

 [34] 

5. MỘT SỐ VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO HÀU  

 Thành phần hệ vi sinh vật nước đa dạng hơn so với hệ vi sinh vật trên 

động vật thân mềm ở cùng địa điểm. Trong nước, Bacillus spp., Vibrio 

spp. và Pseudomonas spp. đã chiếm ưu thế, Brevibacteria spp. và các vi 

khuẩn dạng coryneform khác, cũng như vi khuẩn đường ruột xuất hiện với 

số lượng đáng kể, thêm vào đó Pseudoalteromonas spp., Marinococcus 

sp., Halobacillus sp., Shewanella sp., Sulfitobacter sp. và nhóm vi khuẩn 

Cytophaga, Flavobacterium và Bacteroides, cũng đáng lưu ý. Sự hiện diện 

của các loài vi khuẩn gây bệnh trong nước và động vật thân mềm có lẽ là 

nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tử vong cao của hàu nuôi [22]. 

 Kết quả cho thấy chỉ ∼15 % C. gigas có thể sống sót sau khi gây nhiễm 

nhân tạo B. cereus với 10
8
 cfu/con hàu. Đồng thời, tỷ lệ tế bào máu không 

thể sống tăng dần theo nồng độ B. cereus, với giá trị đỉnh là ∼40 % sau khi 

nhiễm bệnh. Điều này cho thấy chủng B. cereus có hại cho C. gigas [40]. 
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Bảng 3. Tổng hợp một số vi sinh vật gây bệnh trên hàu 

Vi sinh vật Vật chủ 
Tài liệu 

tham khảo 

Vibrio harveyi và Vibrio 

splendidus 

Crassostrea gigas - hàu Thái 

bình dương nuôi ở Nha Trang 

[22] 

 V. harveyi, V. alginolyticus, 

V. rotiferianus, V. 

brasiliensis, và V. owensii,  

Crassostrea gigas nuôi ở 

Trung Quốc 

[35] 

B. cereus, C. perfringens, V. 

parahaemolyticus, 

Salmonella typhimurium, or 

S. senftenberg. 

Crassostrea commercials nuôi 

ở bang New South Wales, Úc 

[36] 

Roteobacteria, Bacteroidetes 

và Firmicutes. Vibrio 

vulnificus, đã được tìm thấy 

và Vibrio là chi chiếm ưu 

thế.  

Crassostrea gigas được thu 

thập từ các chợ thủy sản ở ba 

thành phố (Quảng Châu, Chu 

Hải và Giang Môn) của tỉnh 

Quảng Đông 

[37] 

Vibrio parahaemolyticus  Crassostrea sp.. Hơn một nửa 

những ca lây nhiễm từ thực 

phẩm công bố tại các nước 

Châu Á 

[38] 

Vibrio parahaemolyticus  Crassostrea virginica Dauphin 

Island Bay 

[39] 

6. MỐI LO NGẠI ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI KHI TIÊU THỤ 

HẢI SẢN CÓ VI KHUẨN KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH 

 Kháng sinh, bao gồm cả những loại thuộc nhóm kháng sinh được Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại dùng cho người, đã được sử dụng 

rộng rãi trong ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam [41]. Toàn bộ kháng 

sinh dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản của Việt Nam đều được 

nhập khẩu dưới dạng nguyên liệu và thành phẩm. Theo Cục Thú y, mỗi 

năm có khoảng 2.000 tấn kháng sinh thô được nhập khẩu và có khoảng 

12.501 sản phẩm thuốc thú y được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, bao 

gồm cả 1592 sản phẩm thuốc thú y thủy sản (https://nhachannuoi.vn/xuat-

https://nhachannuoi.vn/xuat-khau-thuoc-thu-y-khang-dinh-uy-tin-doanh-nghiep-viet/
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khau-thuoc-thu-y-khang-dinh-uy-tin-doanh-nghiep-viet/ đăng ngày 

22/8/2024), trong đó phần lớn là sản phẩm kháng sinh. Tuy nhiên, các sản 

phẩm kháng khuẩn không chiếm tỷ trọng lớn. Trong nuôi trồng thủy sản, 

72 % trang trại nuôi tôm cá sử dụng ít nhất một loại kháng sinh để điều trị 

bệnh hoặc kích thích tăng trưởng ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng 

bằng Sông Hồng ở Việt Nam năm 2011 [41]. Các gen và vi khuẩn kháng 

kháng sinh đều đã được tìm thấy trong các sản phẩm nuôi trồng thủy sản 

của Việt Nam [42]. Nghiên cứu trên 60 mẫu tôm được lấy từ chợ địa 

phương ở thành phố Nha Trang cho thấy 55 % các chủng E. coli sinh các 

Beta-Lactamase phổ rộng (ESBLs) kháng nhiều loại kháng sinh [43]. Môi 

trường nước là nơi chứa vi khuẩn kháng kháng sinh tiềm tàng. Sử dụng 

kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản không đúng quy định có thể gây ra 

các vấn đề nghiêm trọng về kinh tế và sức khỏe [44]. Salmonellosis là 

một loại bệnh truyền qua thực phẩm do vi khuẩn Salmonella enterica gây 

ra và là nguyên nhân thường xuyên gây ra bệnh tiêu chảy ở trẻ em tại Việt 

Nam. Mối quan tâm đặc biệt là sự phổ biến của Salmonella đa kháng 

thuốc với các chủng dương tính với ESBL đã được phát hiện gần đây ở 

trẻ em. Nghiên cứu từ 409 mẫu thịt sống và hải sản thu thập từ các lò mổ 

và chợ ở  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (2012-2015) cho thấy tỷ lệ 

nhiễm Salmonella cao trong thịt lợn (69,7 %), gia cầm (65,3 %), thịt bò 

(58,3 %), tôm (49,1 %) và cá nước ngọt nuôi (36,6 %). Các chủng 

Salmonella phân lập có tỷ lệ kháng kháng sinh cao (62,2 %), đặc biệt là 

tetracycline (53,3 %), ampicillin (43,8 %), chloramphenicol (37,5 %) và 

trimethoprim/sulfamethoxazole (31,3 %) [45]. Các chủng kháng với ba 

loại kháng sinh trở lên chiếm 41,1 %. Các chủng S. monophasic 

Typhimurium, S. schwarzengrund, S. indiana, S. newport, S. saintpaul và 

S. bovismorbificans kháng 6 nhóm kháng sinh (3,3 %), bao gồm cả 

ciprofloxacin, thường được sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn Salmonella ở 

người [45]. Sự hiện diện của các chủng đa kháng thuốc này là một mối lo 

ngại về sức khỏe cộng đồng. Chính vì vậy, sử dụng thuốc kháng sinh ở cả 

người và động vật ở Việt Nam cần được kiểm soát chặt chẽ. Sự xuất hiện 

và lây lan của vi khuẩn kháng kháng sinh, bao gồm Escherichia coli sinh 

ra ESBL, đã trở thành vấn đề nghiêm trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn 

https://nhachannuoi.vn/xuat-khau-thuoc-thu-y-khang-dinh-uy-tin-doanh-nghiep-viet/
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trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, vi khuẩn E. coli sinh ESBL phân bố 

rộng rãi trong động vật làm thực phẩm và cả con người. Hơn nữa, hầu hết 

các chủng E. coli sinh ESBL đều kháng nhiều loại thuốc. Dư lượng kháng 

sinh như sulfamethoxazole, trimethoprim, sulfadimidine, cephalexin và 

sulfadiazine cũng được phát hiện ở mức cao trong cả thịt động vật và môi 

trường nước ở một số thành phố, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 

thành phố Cần Thơ. Yamasaki và cs. (2017) chỉ ra rằng việc sử dụng 

kháng sinh không đúng cách trong sản xuất thực phẩm có nguồn gốc từ 

động vật có thể góp phần vào sự xuất hiện và phổ biến cao của vi khuẩn 

E. coli sinh ESBL kháng kháng sinh ở Việt Nam [46]. 

7. NHẬN ĐỊNH NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP 

 

Hình 2. Nguyên nhân và giải pháp hướng đến nuôi bền vững  

 Nuôi hải sản đang đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe đối tượng 

nuôi và những tác động tiêu cực đến môi trường biển. Xử lý mầm bệnh 

bằng hóa chất, thuốc kháng sinh có thể trực tiếp làm gia tăng mức độ ô 

nhiễm môi trường biển và tác động xấu đến sức khỏe người tiêu dùng, khi 

ngày càng nhiều gen kháng thuốc kháng sinh được lan truyền rộng rãi từ 
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vi sinh vật sang vi sinh vật và con người. Một nguyên nhân đáng kể khác 

dẫn đến ô nhiễm vùng nuôi chính là thức ăn dư thừa và làm cho vùng 

nuôi ô nhiễm chất hữu cơ, kéo theo những hoạt động của các nhóm sinh 

vật khác như tảo độc có thể bùng phát và làm hạn chế nguồn oxy hòa tan 

trong nước dẫn đến sinh vật nuôi chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho 

nền kinh tế. Một số nhận định về nguyên nhân và giải pháp được minh 

họa như Hình 2. 

8. KẾT LUẬN  

 Vi sinh vật độc hại đối với nuôi biển có thể được chia thành hai nhóm: 

nhóm có nguồn gốc từ môi trường nước tự nhiên và nhóm liên quan đến ô 

nhiễm nước. Thủy sản sống ở các vùng địa lý tự nhiên khác nhau thì 

thường chứa nhiều loài vi khuẩn khác nhau và đặc trưng cho vùng môi 

trường tự nhiên khác nhau. Do tiếp xúc với môi trường nước, cơ thịt động 

vật nuôi cũng có thể bị nhiễm khi sức đề kháng miễn dịch bị tổn hại. Vi 

sinh vật nội tại như Aeromonas spp. Flexibacter spp., Proteus spp., 

Psychrobacter spp., Moraxella spp., Pseudomonas sp., Vibrio sp.,… từ 

ngoài môi trường nuôi (nước và trầm tích) dễ dàng xâm nhập vào động 

vật nuôi khi chúng tiếp xúc. Chúng cũng thường được phát hiện trên da, 

mang cá, trong khi hệ vi sinh vật đường ruột cá thì tương đồng với hệ vi 

sinh vật trong nguồn thức ăn và cũng có thể có những loài từ môi trường 

nuôi xâm nhập vào. Để nuôi thủy sản hiệu quả thì ngoài yếu tố con giống, 

yếu tố môi trường nuôi có ảnh hưởng lớn đến năng suất cũng như chất 

lượng của thủy sản nuôi. Cần có những nghiên cứu cơ bản về nhóm vi 

khuẩn bản địa tại vùng nuôi và nghiên cứu về nhóm vi sinh vật gây bệnh 

cơ hội từ nguồn thức ăn cho vật nuôi. Ngoài ra, việc kiểm soát nguồn 

nước nuôi nhằm giảm thiếu tối đa sự tác động của hệ vi sinh vật từ nguồn 

thức ăn cũng như nguồn thải từ các hoạt động liên quan đến con người 

cũng góp phần vào sự phát triển nuôi thủy sản bền vững hiệu quả. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện từ nguồn tài chính của đề tài 

TĐĐTMT.04/24-26. Công trình này góp phần chào mừng 50 năm ngày 

Thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
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